
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 04-40A, Toà nhà Westpoint W1-W2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VILAINBANK

0109156848

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Hoạt động tư vấn đầu tư.

6619

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Cung ứng lao động tạm thời 7820

4. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài.

7830(Chính)

5. Đại lý du lịch 7911

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;
- Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.

4932

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ môi giới bất động sản.
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Tư vấn chuyển giao công nghệ.

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VILAINBANK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VILAINBANK GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIBG., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02422212486
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

14. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

15. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

16. Chăn nuôi khác
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng;
- Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong;
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

17. Trồng cây hàng năm khác
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm.

0119

18. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

19. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

20. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

21. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

25. Giáo dục nhà trẻ 8511

26. Giáo dục mẫu giáo 8512

27. Giáo dục tiểu học 8521

28. Giáo dục trung học cơ sở 8522

29. Giáo dục trung học phổ thông 8523

30. Đào tạo sơ cấp 8531

31. Đào tạo trung cấp 8532

32. Đào tạo cao đẳng 8533

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại.

8559

34. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
- Tư vấn giáo dục;
- Tư vấn du học.

8560

35. Hoạt động bảo vệ tư nhân 8010

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

37. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

38. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG THỊ 
VĨNH HÀ

Tổ 7, Cụm 1, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 10,000

Tổng số 6.000 600.000.000 10,000

0251760002
77

2 LƯU THỊ KIM 
LY

Phòng 1302, 
CT2B, Khu đô thị 
Mỹ Đình 2, 
Phường Mỹ Đình 
2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 40,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 40,000

013075478

3 TRẦN MINH 
TÂM

P1302, CT2B, 
Khu đô thị Mỹ 
Đình, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 50,000

Tổng số 30.000 3.000.000.000 50,000

0010760222
45

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013075478
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1302, CT2B, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1302, CT2B, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU THỊ KIM LY Nữ

08/07/1978 Kinh Việt Nam

19/04/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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